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 HTML
Cấu trúc trang HTML5

Các thẻ cơ bản

Form

Bảng

Các thẻ tổ chức bố cục

 CSS
Selector

Nạp chồng

Box Model

Positioning

Layout





<img src=“”/>

<video>

<audio>

<a href=“”></a>

<ul>, <li>

<h1>…<h6>

<span>







 <form action=“?” method=“?”>
 <input type=“?”>
HTML: text, password, file, checkbox, radio, hidden, 

button, reset, submit, image
HTML5: color, date, datetime, datetime-local, email, 

month, number, range, search, tel, time, url, week

 <textarea> </textarea>
 <select> + <option>
 <label>
@placeholer









<table>

<tr>

<th>

<td>

@colspan

@rowspan







<div>, <p>

<fieldset> + <legend>

Symentic

<header>

<footer>

<aside>

<section>

<article>

<nav>







Như <div> nhưng có nghĩa để dễ nhớ cho phần
nội dung bên trong.

<header>

<footer>

<aside> <aside>

<section>

<nav>

<article>
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Selector cơ bản

 Luật nạp chồng CSS

Thuộc tính CSS



 CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets
 CSS định nghĩa cách thức hiển thị các thành phần HTML
 Nhờ có CSS, các thẻ HTML không cần có các thuộc tính

trình bày, mà chỉ tập trung vào việc định nghĩa cấu trúc nội
dung

 CSS giúp tách việc xây dựng nội dung và việc trình bày nội
dung

 Các định nghĩa CSS có thể được lưu trong cùng file .html 
hoặc tách riêng trong file .css



 Css làm thay đổi h1, h2 và h3 
bằng cách bổ sung đặc điểm mới
hoặc ghi đè lên đặc điểm vốn có
của nó.

Styles.css



Selector là ký hiệu được sử dụng để xác định các
thẻ để áp dụng css.

3 loại selector cơ bản

HTML selector
TagName{css}

Class selector: 
.ClassName{css}

ID selector: 
#Id{css}



#blueli{css}
.redli{css}

<li>



 selector[attribute]{css}
Các thẻ thỏa selector có thuộc tính attribute
 img[data-id]{border:1px solid red;}

 selector[attribute=value]{css}
Các thẻ thỏa selector có attribute bằng value
 Input[type=password]{background:yellow;}

 selector[attribute*=value]{css}
Các thẻ thỏa selector có attribute chứa value
a[href*=hello]{text-decoration:line-through;}

 selector[attribute^=value]{css}
Các thẻ thỏa selector có attribute bắt đầu value
a[href^=/]{font-size:20px;}

 selector[attribute$=value]{css}
Các thẻ thỏa selector có attribute kết thúc value
a[href$=.jsp]{font-style:italic;}



 selector:hover{css}

Các thẻ thỏa selector ở trạng thái hover

a:hover{font-weight:bold;}

 selector:link{css}

Các thẻ <a> thỏa selector ở trạng thái bình thường

a:link{color:blue;}

 selector:visited{css}

Các thẻ <a> thỏa selector ở trạng thái đã thăm

a:visited{color:green;}





tổ-tiên hậu-duệ {css}
cha > con {css}





 Khi áp dụng nhiều css cho một thẻ sẽ xảy ra
Cộng hợp các thuộc tính css khác nhau

Ghi đè các thuộc tính trùng nhau theo qui luật xếp chồng

Qui luật nạp chồng css
Phạm vi định nghĩa: 
Nội tuyến -> Nhúng -> Liên kết ngoài

Thể loại: 
Nội tuyến -> #id -> .class -> tag-> Mặc định

Vị trí định nghĩa: 
Đặt sau -> đặt trước

 Chú ý: sử dụng !important để thay đổi thứ tự ưu
tiên



Styles.css













Bo cả 4 góc

Border-radius: 10px;

Bo từng góc

Border-top-left-radius: 10px;

Border-top-right-radius: 10px;

Border-bottom-left-radius: 10px;

Border-bottom-right-radius: 10px;



Bóng hộp

box-shadow: [inset] x y length color

Bóng chữ

text-shadow: x y length color

Thông số bóng

Có inset: bóng phía trong

X, Y hướng bóng

Length: độ dày bóng

Color: màu bóng





left

top

position:relative

position:absolute

0,0



position:relative

position:absoluteposition:absolute

position:absolute
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 Bootstrap HTML + CSS + JavaScript (by Twitter)

Hệ thống các class đáp ứng hầu hết yêu cầu thiết kế web

Đơn giản dễ sử dụng

Tương thích nhiều loại thiết bị

Phổ biến, rộng rãi -> dễ được support, hội nhập cao



 1. CSS
GridSystem
Form
Button
Table

 2. Component
Icons
Button Dropdown
Tab
Navbar
Alert
List group
Panel



 <div class="row">

<div class="col-md-4">.col-md-4</div> 

<div class="col-md-4">.col-md-4</div> 

<div class="col-md-4">.col-md-4</div> 

 </div>



<button class="btn btn-default">Default</button>





 <table class="table table-hover">…</table>

 Class
table table-bordered: có kẻ

table table-striped: thay đổi màu theo hàng

table table-condensed: cắt bỏ cellpading

table table-hover: highlight hàng có chuột



<span class="glyphicon glyphicon-
asterisk"></span>



<div class="btn-group"> 
<button type="button" class="btn btn-default 

dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> Action 
<span class="caret"></span> </button> 

<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>

</ul>

</div>



 <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> 
<li class="active"><a href="#home" role="tab" data-

toggle="tab">Home</a></li>
<li><a href="#profile" role="tab" data-toggle="tab">Profile</a></li>
<li><a href="#messages" role="tab" data-

toggle="tab">Messages</a></li>

 </ul> 
 <div class="tab-content"> 
<div class="tab-pane active" id="home">...</div> 
<div class="tab-pane" id="profile">...</div> 
<div class="tab-pane" id="messages">...</div> 

 </div>











<div class="list-group"> 
<a href="#" class="list-group-item active"> Cras justo odio </a> 

<a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a> 

<a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a> 

<a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a> 

<a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a> 

</div>
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 Jquery là gì?

Thao tác attribute, css và content

Selector & filter 

Sự kiện

Hiệu ứng



Thư viện JavaScript 

Chuẩn

Ổn định

Dễ dùng

Ít phụ thuộc trình duyệt

Phổ dụng

Xử lý tương tác người dùng

Truyền thông với server (Ajax)







 Làm việc với content

$(container).html([html])

$(container).append([html])

$(container).prepend([html])

$(html).appendTo(container)

$(html).prependTo(container)



 Làm việc với content

$(container).html([html])

$(container).append([html])

$(container).prepend([html])

$(html).appendTo(container)

$(html).prependTo(container)



 Làm việc với attribute

$(selector).prop(name[, value])

$(selector).val([value])

$(selector).height([value])

$(selector).width([value])

 Làm việc với css

$(selector).css(name)

$(selector).css({name1:value1, name2:value2…})



 Làm việc với content
$(container).html([html])
$(container).append([html])
$(container).prepend([html])
$(html).appendTo(container)
$(html).prependTo(container)

 Làm việc với attribute
$(selector).prop(name[, value])
$(selector).val([value])
$(selector).height([value])
$(selector).width([value])

 Làm việc với css
$(selector).css(name)
$(selector).css({name1:value1, name2:value2…})







Sử dụng lại toàn bộ Selector của Css

Cơ bản: HTML, Class và Id

Khoanh vùng

Lọc theo thuộc tính

Lọc theo trạng thái

Một số Selector mới

Form: $(“:type”)









Show()/Hide()/Toggle()

Hiệu ứng ẩn và hiện

Animate({css})

Hiệu ứng chuyển giao theo các thuộc tính css


